
GV Công bố 
khóa học 
trên LMS

HS hoàn tất 
thực hiện 
trên LMS

Ngữ văn Địa lý Lịch sử Giáo dục công dân Tiếng Anh Toán Lý Hóa Sinh Công nghệ Tin học Thể dục

4 15/9/2023 24/9/2023
Các phương châm 
hội thoại.

Bài 4. Lao động và 
việc làm ,

Bài 2: Liên Xô và 
Đông Âu từ giữa 
1970-1990 

Bài 3: Dân chủ 
và kỉ luật (Tiết 1)

Unit 1: 
(Vocabulary)

DS9: Phép khai 
phương
HH9: Tỉ số lượng 
giác

nội dung trọng tâm 
của đoạn mạch nối 
tiếp -song song - bài 
tập 

Chủ đề Acid - Gọi 
tên - Phân loại một 
số acid

Nhiễm sắc thể - 
nguyên phân

THỰC HÀNH Sử 
dụng đồng hồ đo 
điện

Mạng thông tin toàn 
cầu Internet

Chủ đề: Cự ly ngắn 
100m 

5 22/9/2023 01/10/2023
Chuyện người con 
gái Nam Xương.

Chủ đề : Ngành 
nông lâm thủy sản.

Bài 3: Phong trào 
giải phóng dân tộc 
ở Á-Phi-Mỹ la tinh.

Bài 3: Dân chủ 
và kỉ luật (Tiết 2)

Unit 1: Exercise 
(Multiple choices)

DS9: Phép biến đổi
HH9: Hệ thức cạnh 
và góc

điện trở- biến trở 
điện trở phụ thuộc 
vào các yếu tố nào

Chủ đề Acid- Sản 
xuất Sulfuric acid 
trong công nghiệp 

Giảm phân - Phát 
sinh giao tử và thụ 
tinh

 Sử dụng đồng hồ 
đo điện ( Công tơ 
điện)

Tìm kiếm thông tin 
trên Internet

KTTX1

6 29/9/2023 08/10/2023
Hoàng Lê nhất 
thống chí.

chủ đề: Nông thủy 
sản (tiết theo)

Bài 4: Các nước 
Châu Á.

Bài 4: Bảo vệ 
hòa bình (Tiết 1)

Unit 1: Exercise 
(Read and choose 
A,B,C,D)

DS9: Rút gọn biểu 
thức
HH9: Ứng dụng 
thực tế

biến trở -công dụng - 
nguyên tắc hoạt 
động 

Chủ đề Base - Một 
số tính chất chung 
của Base

Cơ chế xác định 
giới tính - Di truyền 
liên kết

THỰC HÀNH Nối 
dây dẫn điện

Hướng dẫn học trực 
tuyến trên LMS

Chủ đề: Cự ly trung 
bình 500 - 800m

7 06/10/2023 15/10/2023
Truyện Kiều của 
Nguyễn Du.

Chủ đề : Ngành 
Công nghiệp.

Bài 5: Đông Nam Á 
( tiết 1).

Bài 4: Bảo vệ 
hòa bình (Tiết 2 )

Unit 2 (Grammar 
- present perfect)

DS9: Ôn tập 
chương 
HH9: Ôn tập 

bài tập vận dụng 
Chủ đề Base - Ứng 
dụng của một số 
base quan trọng

Quan sát hình thái 
NST - ADN

THỰC HÀNH Nối 
dây dẫn điện

Tổ chức và truy cập 
thông tin trên 
Internet

Chủ đề: Cự ly trung 
bình 500 - 800m

8 13/10/2023 22/10/2023
Kiều ở lầu Ngưng 
Bích.

Chủ đề : Ngành 
dịch vụ

Bài 5: Đông Nam Á 
( tiết 2).

Chủ đề 1: Tình 
hữu nghị và hợp tác 
giữa các dân tộc 
trên thế giới. (Bài 5 
và 6) (Tiết 1)

Unit 2: Exercises 
(Vocabulary)

DS9: Xác xuất 
thống kê
HH9: Đường tròn

chủ đề công suất -
điện năng 

Dãy hoạt động hóa 
học của Kim loại

ADN và bản chất 
của gen - mối quan 
hệ giữa gen và tính 
trạng

Lắp đặt dây dẫn của 
mạng điện trong 
nhà

Tìm hiểu thư điện 
tử

Chủ đề: Cự ly trung 
bình 500 - 800m

9 30/10/2023 04/11/2023 Đồng chí
Bài 15. Thương mại 
- Du lịch,

Bài 6: Châu Phi
Kiểm tra, đánh giá
 giữa kỳ 1

Kiểm tra, đánh giá 
giữa kỳ 1

DS9: Biểu đồ tranh, 
biểu đồ cột và bảng 
tần số
HH9: Đường kính - 
dây cung

một số bài tập vế 
chủ đề công suất 
điên năng

Nội dung ôn tập 
kiểm tra giữa kỳ I

Ôn tập kiểm tra 
giữa kì 1

THỰC HÀNH Lắp 
mạch điện bảng 
điện

Sử dụng thư điện tử KTĐGGK1

10 06/11/2023 11/11/2023
Viết văn bản ngắn 
cảm nhận về một 
khổ thơ.

Ôn tập -KTĐGG 
HKI 

Bài 7: Mỹ La tinh

Chủ đề 1: Tình 
hữu nghị và hợp tác 
giữa các dân tộc 
trên thế giới. (Bài 5 
và 6) (Tiết 2)

Unit 3: Exercises 
(Vocabulary)

DS9: Hàm số bậc 
nhất
HH9: Khoảng cách - 
dây cung

ôn tập KTGK 
Chủ đề Muối - 
Bảng tính tan của 
Muối

Prôtêin - Mối quan 
hệ giữa gen và tính 
trạng

KT ĐG GKy I

Ôn tập giữa kỳ 1
Kiểm tra, đánh giá 
giữa kỳ 1

Chủ đề: Nhảy cao

11 13/11/2023 18/11/2023
Luyện tập viết văn 
bản ngắn cảm nhận 
về một khổ thơ.

Chủ đề. Vùng 
Trung du và miền 
núi bắc bộ

Kiểm tra giữa kỳ I

Chủ đề 1: Tình 
hữu nghị và hợp tác 
giữa các dân tộc 
trên thế giới. (Bài 5 
và 6) (Tiết 3)

Unit 3 (Listen)

DS9: Đường thẳng 
song soing, cắt 
nhau.
HH9: Tiếp tuyến 
của đường tròn

Định luật Jun-lenxo

Phân bón hóa học - 
Một số hiện tượng 
liên quan đến bón 
phân và ô nhiễm 
môi trường

Tạo mô hình ADN - 
Đột biến gen

THỰC HÀNH Lắp 
mạch điện bảng 
điện

Tạo Google Forms Chủ đề: Nhảy cao

12 20/11/2023 25/11/2023 Sản phẩm học tập.
Chủ đề Vùng đồng 
bằng Sông Hồng

Bài 8: Nước Mỹ.

Bài 7: Kế thừa 
và phát huy truyền 
thống tốt đẹp của 
dân tộc (Tiết 1)

Unit 3: Exercises 
(Word form)

DS9: Hệ số góc
HH9: Tiếp tuyến 
của đường tròn

chủ đề : nam châm - 
từ phổ 

Chủ đề Kim loại - 
Tính chất vật lý của 
Kim loại và ứng 
dụng

Đột biến cấu trúc 
NST - Đột biến thể 
dị bội

THỰC HÀNH Lắp 
mạch điện bảng 
điện

Bảo vệ thông tin 
máy tính

Chủ đề: Nhảy cao

13 27/11/2023 02/12/2023 Làng
Chủ đề. Vùng Bắc 
Trung Bộ

Bài 9: Nhật Bản.

Bài 7: Kế thừa 
và phát huy truyền 
thống tốt đẹp của 
dân tộc (Tiết 2)

Unit 4: Exercises 
(Pronunciation)

DS9: Ứng dụng 
hàm số bậc nhất 
trong thực tiễn
HH9: Tính chất 2 
tiếp tuyến cắt nhau

một số bài tập về từ 
phổ 

Chủ đề Kim loại - 
Thành phần chính 
của Gang - Thép, sơ 
lược phương pháp 
luyện gang, thép

Đột biến thể đa bội - 
Thường biến

THỰC HÀNH Lắp 
mạch điện bảng 
điện

Sao lưu dự phòng 
và quét virus

Chủ đề: Nhảy cao

14 04/12/2023 09/12/2023 Lặng lẽ Sapa
Chủ đề Vùng 
Duyên hải Nam 
trung bộ.

Bài 10: Các nước 
Tây Âu.

Chủ đề 2: Làm 
việc năng động, sáng 
tạo có chất lượng và 
hiệu quả (Tiết 1)

Unit 4 (Listen)

DS9: Ôn tập 
chương
HH9: Toán thực tế 
về đường tròn.

ôn tập KTCK 
Ôn tập kiểm tra 
cuối kỳ I

Ôn tập kiểm tra 
cuối kì 1

THỰC HÀNH Lắp 
mạch điện bảng 
điện

Tin học và xã hội Chủ đề: Nhảy cao

15 11/12/2023 16/12/2023 Chiếc lược ngà
Chủ đề Vùng Tây 
Nguyên

Bài 11: Quan hệ 
quốc tế sau 1945.

Chủ đề 2: Làm 
việc năng động, sáng 
tạo có chất lượng và 
hiệu quả (Tiết 2)

Unit 4:Exercises 
(Sentence 
rearrangement)

DS9: Ôn thi HK1
HH9: Ôn thi HK1

  KTCK 
KT cuối kỳ I theo 
lịch của trường

KT cuối kì 1 theo 
lịch của trường

KT cuối kì 1 theo 
lịch của trường

Ôn tập cuối kỳ 1
Kiểm tra, đánh giá 
cuối kỳ 1

KTĐGCK1

Tuần

Tiến độ thực hiện Tên nội dung/chủ đề dạy học trên website: lms.hcm.edu.vn
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